	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 289/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024

nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BẢY
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

Xét Tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 26 ngày 01 tháng 2024, Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024  của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 694/BC-KTNS  ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh như sau:

1. Tổng vốn phân bổ: 54.600 triệu đồng. 
2. Phương án phân bổ
Phân bổ chi tiết 54.600 triệu đồng cho 10 dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh.
(chi tiết tại Biểu kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ mười bảy thông qua ngày 31 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 289/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định                                   phê duyệt dự án
	Kế hoạch                  trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn thu tiền sử dụng đất
	Kế hoạch năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	TĐ:             Đã giao đến hết ngày 20/01/2024
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	860.124
	753.124
	457.677
	131.308
	54.600
	

	I
	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
	 
	564.265
	457.265
	325.029
	47.318
	29.901
	

	I.1
	Khu công nghiệp và khu kinh tế
	 
	285.504
	178.504
	75.000
	25.668
	10.000
	

	1
	Khu công nghiệp Mai Sơn (giai đoạn I)
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	2732 ngày  08/11/2006; 651 ngày 24/3/2017
	285.504
	178.504
	75.000
	25.668
	10.000
	

	I.2
	Giao thông
	
	
	198.979
	198.979
	170.229
	4.000
	10.000
	

	1
	Đường nội thị thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên
	UBND huyện Bắc Yên
	280 ngày 23/02/2023
	198.979
	198.979
	170.229
	4.000
	10.000
	

	I.3
	Nông, lâm nghiệp thủy lợi thủy sản 
	79.782
	79.782
	79.800
	17.650
	9.901
	

	1
	Thoát lũ khu vực Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La (giai đoạn I)
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	2647 ngày  29/10/2021
	79.782
	79.782
	79.800
	17.650
	9.901
	

	II
	HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	55.479
	55.479
	56.727
	31.733
	14.699
	

	1
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã É Tòng, Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1675 ngày  12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	9.109
	61
	

	2
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Ân
	UBND huyện Mường La
	1681 ngày  12/7/2021
	9.400
	9.400
	9.400
	6.929
	2.471
	

	3
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Hắc
	UBND huyện Mộc Châu
	1679 ngày  12/7/2021
	9.427
	9.427
	9.427
	5.353
	3.369
	

	4
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND  - UBND xã Chiềng Khừa
	UBND huyện Mộc Châu
	2801 ngày 15/11/2021
	8.328
	8.328
	9.500
	4.951
	2.809
	

	5
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Quang Minh
	UBND huyện Vân Hồ
	1671 ngày  12/7/2021
	9.500
	9.500
	9.500
	5.391
	4.109
	

	6
	Trụ sở Đảng ủy, HĐND - UBND xã Chiềng Muôn
	UBND huyện Mường La
	2229 ngày  30/10/2023
	9.324
	9.324
	9.400
	
	1.880
	

	III
	LĨNH VỰC KHÁC
	
	
	240.380
	240.380
	75.921
	52.257
	10.000
	

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND thành phố, UBND huyện Mai Sơn
	77 ngày  04/4/2018
	240.380
	240.380
	75.921
	52.257
	10.000
	


